Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 4 - Đọc: QUẢ NGỌT CUỐI MÙA (2 tiết)
(Ngày 24/1/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Qủa ngọt cuối mùa,biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhà thơ với người bà của mình. 
- Hiểu được tác giả muốn nói qua bài thơ: Bài thơ thể hiện hình ảnh một người bà rất đỗi bình dị, hết lòng vì con, vì cháu. Đồng thời, bài thơ cũng là tiếng lòng, là sự yêu thương, trân trọng của tác giả đối với người bà của mình. 
- Bồi dưỡng tình yêu thương với người thân trong gia đình, với người xung quanh. 
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu HS đọc một số câu thơ về tình cảm gia đình mà em biết. 
	
- HS đọc. 


	- GV gọi HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn? (3 đoạn: Đoạn 1: 4 dòng thơ đầu; đoạn 2: 4 dòng thơ tiếp theo; đoạn 3 phần còn lại).
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó (trảy, bể lo sương táp, tóc sương da mổi,....). 
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc:
 + Đọc diễn cảm thể hiện cảm xúc ở những dòng thơ cuối. Chú ý giọng đọc bài thơ tha thiết, hơi trầm, sâu lắng, đầy cẩm xúc. 
	

- HS đọc
- HS chia sẻ. 


- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe


	- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3.
- Yêu cầu 1 đến 2 nhóm đọc trước lớp. HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS luyện đọc
- HS đọc. HS khác nhận xét bạn đọc.
- HS lắng nghe.

	b. Tìm hiểu bài:
- YC HS đọc câu hỏi cuối bài 
- YC HS thảo luận nhóm 4 và chia sẻ câu trả lời theo từng yêu cầu của GV. 
? Tìm những chi tiết thể hiện tình yêu thương của và dành cho con cháu. 
? Tìm nghĩa của mỗi cụm từ sau: 
	rét cứ như dao
	nom Đoài ngắm Đông
	tóc sương da mổi

	

	Trông bên tây, ngó bên đông, quan sát kĩ khắp nơi
	Tóc đã bạc, da đã xuất hiện những chấm đồi mồi(nói về sự già đi của con người)
	Rất rét, rét như cứa vào da thịt


? Người cháu thương bà vì điều gì?  
? Hai câu thơ: Bà như quả ngọt chín rồi/ Càng thêm tuổi mới càng tươi lòng vàng ý nói gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em
A. Bà được ví như quả ngọt mà cuộc đời dành cho con cháu.
B. Tình ảm của bà giống như trái chín, càng thêm thời gian thì càng thêm ngọt ngào.
C. Tuổi của bà càng cao thì tình yêu thương của bà càng lớn. 
	
- HS đọc các nhiệm vụ cuối bài. 
- HS thảo luận, chia sẻ

- HS trả lời.



- HS trả lời.


- HS trả lời.

- HS trả lời. 

	- Yêu cầu HS từ các câu hỏi trên cho biết bài đọc muốn nói với em điều gì?
	- HS trả lời. 

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
* Học thuộc lòng bài thơ
	

	- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ. 
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu 2 – 3 HS đọc nối tiếp bài thơ. 
- YC HS tự học thược lòng trong 5 phút. 
- YC HS 2 – 3 HS đọc các khổ thơ đã thuộc. 
	- HS thực hiện.



	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
* Luyện tập theo văn bản đọc
- YC HS đọc 2 nhiệm vụ 
- YC HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập
- Tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời. 
- GV chốt câu trả lời
Câu 1: Từ cùng nghĩa với từ “trông” là:  nom, ngắm.
Câu 2:  Các từ có nghĩa giống từ “trông”: nhìn, xem, ngắm,...
	

- HS đọc.
- HS thực hiện theo YC của GV. 
- HS chia sẻ. 
- HS lắng nghe. 

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- YC HS kể lại một câu chuyện nói về tình cảm bà cháu.  
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 4 - Viết: TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC 
(Ngày 25/1/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm được ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em đã đọc, đã nghe. 
- Biết chỉnh sửa từ ngữ, đoạn văn cho hay hơn.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu HS nhắc lại cấu trúc cua đoạn văn. 
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV cho HS viết thư dựa vào gợi ý, tìm ý cho 3 phần của đoạn văn. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
	

- HS viết bài vào vở.

	- Yêu cầu HS tự soát lỗi theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.
- GV yêu cầu 1-2 HS đọc đoạn văn của mình. HS khác nhận xét.
- GV nhận xét lỗi của cả lớp.
- GV nhận xét bài một vài HS, sửa lỗi, tuyên dương HS. HS khác tự sửa lỗi tương tự
	
- HS soát lỗi và sửa lỗi.
- HS trình bày, nhận xét.

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu chia sẻ với người thân về đoạn văn mà em đã viết.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 4 - Đọc mở rộng
(Ngày 26/1/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm đọc được những câu chuyện kể về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật. 
- Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: Các câu chuyện sưu tầm có nội dung về tình yêu thương. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
	

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV giải thích cho HS hiểu: tình yêu thương là gì? (Đó chính là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Có tình yêu thươn giữa con người với con người, có tình yêu thương giữa con người với loài vật). 
	
- HS lắng nghe

	- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ sách báo đã sưu tầm.
	- HS đọc

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những câu chuyện về nội dung và những điều xúc động ở câu chuyện đã đọc. 
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy chia sẻ với người thân về một câu chuyện trong hoạt động Đọc mở rộng mà em thấy ấn tượng. 
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
			










Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
